	Trường Tiểu học Hùng Thắng                               Lớp: 4...                                                      
Họ và tên:……………….............................                    
	BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ I  
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Câu 1: Hành động nào nên làm để bảo vệ nguồn nước ?
   A . Uống ít nước đi.
   B. Hạn chế tắm giặt.
   C. Giữ  vệ sinh sạch sẽ xung quanh nguồn nước, không xả rác, nước thải,…..vào nguồn nước.
   D. Cả ba việc trên.
Câu 2: Trong không khí có những thành phần nào sau đây?
  A. Khí ô –xi và khí ni –tơ.
  B. Khí ô –xi và khí ni –tơ là 2 thành phần chính, ngoài ra còn có các thành phần khác.
  C. Khí ô –xi, khí ni –tơ và khí các –bô –níc .

Câu 3: Tính chất nào sau đây không phải là của nước? 
   A.Trong suốt.
   B. Có hình dạng nhất định.
   C. Không mùi.
   D. Chảy từ cao xuống thấp.

Câu 4:  Nguyên nhân gây ra bệnh béo phì là:
      A. ¡n Ýt
     B. ¡n uống không điều độ, hoạt động ít.
     C. ¡n quá nhiều, hoạt động quá ít nên mỡ trong cơ thể tích tụ ngày càng nhiều.

 Câu 5: Vì sao cần phải ăn phối hợp chất béo có nguồn gốc động vật với chất béo có nguồn gốc thực vật? Nên ăn ít thức ăn chứa nhiều chất béo có nguồn gốc nào?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	        A

	Thiếu chất đạm 

	Thiếu vi-ta - min A

	Thiếu i- ốt 

	Thiếu vi-ta - min D



Câu 6: Nối thông tin ở   cột A  với thông tin ở cột   B   cho thích hợp:
	                        B

	Mắt nhìn kém, có thể dẫn đếnbị mù lòa.

	Bị còi xương 

	Bị suy dinh dưỡng.

	Cơ thể phát triển chậm ,kém thông minh, bị bướu cổ.
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HƯỚNG DẪN CHẤM
	ĐÁP ÁN 
	  BIỂU ĐIỂM                                                    

	CÂU 1: khoanh vào ý: C
  C.  Giữ vệ sinh sạch sẽ xung quanh nguồn nước, không xả rác, nước thải,…..vào nguồn nước.
Câu 2: Khoanh vào ý: B
 Khí ô –xi và khí ni-tơ là hai thành phần chính ,ngoài ra còn có các thành phần khác.
Câu 3: Khoanh vào ý  B.
 B. Có hình dạng nhất định.
Câu 4: Khoanh vào ý C
C. ¡n quá nhiều, hoạt động quá ít nên mỡ trong cơ thể tích tụ ngày càng nhiều .
Câu 5:
- Cần ăn phối hợp chất béo có nguồn gốc động vật và chất béo có nguồn gốc thực vật để đảm bảo cung cấp đủ các loại chất béo cho cơ thể .
- Nên ăn ít thức ăn chứa nhiều chất béo động vật để phòng tránh các bệnh như huyết áp cao, tim mạch,….
Câu 6:
	                        B

	Mắt nhìn kém, có thể dẫn đến bị mù lòa.


	Bị còi xương 


	Bị suy dinh dưỡng .


	Cơ thể phát triển chậm ,kém thông minh, bị bướu cổ.


	        A

	Thiếu chất đạm 



	Thiếu vi-ta - min A


	Thiếu i- ốt 


	Thiếu vi-ta - min D















Câu 7:
- Xả rác phân, nước thải  bừa bãi; vỡ ống nước, lũ lụt,…..
 - Sử dụng phân hóa học ,thuốc trừ sâu, nước thải của nhà máy không qua xử lí, xả thẳng vào sông hồ,…
 - Khói, bụi và khí thải từ nhà máy, xe cộ,…làm ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước mưa .
 - Vỡ đường ống dẫn dầu, tràn dầu,….làm ô nhiễm nước biển.
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2 điểm (làm đúng mỗi ý được 1 điểm )




2 điểm (nối đúng mỗi ô được  0, 5 điểm ).
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